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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của  

Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác  

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới 

 
  

Thực hiện Công văn số 76/LĐTBXH-PCTNXH-BVTE ngày 20/01/2022 của 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết 

quả thực hiện cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính 

trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành 08 văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, 

thành phố thực hiện triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác gia 

đình và trẻ em (Có phụ lục kèm theo). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn1 các 

phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành 

phố triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác gia đình, chăm sóc, giáo dục và bảo 

vệ trẻ em trong tình hình mới. 

II.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền  

                                                 
1 Ban hành Kế hoạch số 531/KH-SVHTTDL ngày 17/7/2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của 

Thủ tướng chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Kế hoạch số 432/KH-SVHTTDL ngày 

9/5/2019 về thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 

2018 - 2025; Kế hoạch số 431/KH-SVHTTDL ngày 09/5/2019 về thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025;  Kế hoạch số 176/KH-SVHTTDL ngày 02/02/2022 về triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg 

ngày ngày 28/9/2020 cuả Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của 

Quốc hội Khóa XIV về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại 

trẻ em; Kế hoạch số 718/KH-SVHTTDL ngày23/4/2022 về triển khai tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lai Châu năm 2022; Kế 

hoạch số 630/KH-SVHTTDL ngày13/4/2022 về thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2022-

2030; Kế hoạch số 1074/KH-SVHTTDL ngày 15/6/2022 về triển khai thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; phòng, chống 

xâm hại trẻ em giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn số 1085/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 15/6/2022 về 

việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong 

mùa hè; Kế hoạch số 948/KH-SVHTTDL ngày 28/5/2022 về tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi phòng, chống 

đuối nước cho trẻ em năm 2022; Kế hoạch số 857/KH-SVHTTDL ngày 14/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động hè trong lĩnh 

vực Thể dục thể thao năm 2022. 



Hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với từng 

đối tượng, trình độ, lứa tuổi, giới tính, truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn 

giáo, cụ thể như: tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, chiếu phim lưu động, 

tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn, các buổi biểu diễn nghệ thuật 

chuyên nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày gia đình Việt Nam, 

tháng phòng, chống bạo lực gia đình, ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và 

trẻ em gái...tuyên truyền đến toàn thể các cán bộ công chức, viên chức trong toàn 

ngành và các gia đình trên địa bàn tỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình nói chung và công tác trẻ em nói 

riêng. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thực 

hiện có hiệu quả các nội dung về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 

trong tình hình mới2. 

2. Công tác bảo đảm về vui chơi, giải trí và thực hiện quyền tham gia 

của trẻ em 

Trong những năm để đảm bảo cho trẻ em được quyền vui chơi, giải trí, hoạt 

động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 

phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ 

chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao dành cho các em như: 

Tăng cường chiếu phim trong dịp hè, phục vụ đối tượng là trẻ em; tập trung đưa 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao về cơ sở, đối tượng hướng tới là 

trẻ em; quan tâm luân chuyển sách báo, tạp chí về hệ thống thư viện công cộng để 

phục vụ các em trong dịp hè. Chỉ đạo các hệ thống quản lý di tích, danh lam thắng 

cảnh tăng cường mở cửa miễn vé và giảm giá vé phục vụ các em trong dịp hè.; 

hướng dẫn tổ chức học tập, sinh hoạt hè tại các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ 

sở. Phối hợp tốt việc đưa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho 

các đối tượng là trẻ em để các em có các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao bổ ích. 

Tổ chức tốt các giải thể thao cho thanh thiếu niên và nhi đồng toàn tỉnh. 

                                                 
2 Kết quả: Biên soạn trên 50 bài viết tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên trang thông tin điện tử của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng trên 22 phóng sự tuyên truyền về gia 

đình và phòng, chống bạo lực gia đình; sản xuất 01phim tuyên truyền với chủ đề “Con đường đến trường”; tuyên truyền bằng xe 

thông tin lưu động, chiếu phim lưu động trên 580 lượt, hơn 50 buổi biểu diễn nghệ thuật có nội dung về tuyên truyền công tác gia 

đình và trẻ em; tổ chức 06 Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về Phòng, chống bạo lực gia đình” cấp tỉnh; tổ chức 10 cuộc truyền thông 

có nội dung về phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; tổ chức 43 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác 

gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng cho mô hình phòng, chống 

bạo lực gia đình với trên 3.440 người tham gia; biên soạn, cấp phát 37.040 tờ gấp về tìm hiểu pháp luật PCBLGĐ, tuyên truyền 

giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu là 2.548 băng rôn; tổ chức trên 7200 buổi sinh 

hoạt của câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững tại cơ sở lồng ghép tuyên truyền về quyền trẻ em và các nhiệm vụ liên quan đến 

trẻ em; Tổ chức 20 lớp dạy Bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn các huyện, thành phố. 



Đến hết năm 2021 trên địa bàn tỉnh có: Tổng số 999 thiết chế văn hoá (trong 

đó 01 nhà văn hoá cấp tỉnh, 07 nhà văn hoá cấp huyện; 96 nhà văn hóa xã; 844 nhà 

văn hoá thôn, bản), 05 sân vận động, 133 nhà tập luyện thể thao. Các thiết chế văn 

hóa, thể thao đa số được xây dựng ở những nơi tâp trung dân cư và được sử dụng 

hiệu quả. Về cơ bản đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí, hưởng thụ văn hóa, tạo 

sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe cho Nhân dân đồng thời góp phần tích cực cho 

việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của nhà nước đến mỗi người dân; 100% nhà văn hóa xã dành thời gian tổ chức 

các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi, giải trí cho trẻ em; 38 xã có nhà văn hóa 

xã và sân thể thao là điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. 

3. Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong phòng, 

chống xâm hại trẻ em 

Thực hiện Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày  21/7/2017 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo 

lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Công tác gia đình, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo đã có sự phối hợp trong 

việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản, tổ chức thực hiện các hoạt động 

về công tác gia đình. Chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác 

gia đình gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác thông tin 

tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia 

đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phối hợp với các cơ quan thành viên tổ chức 

kiểm tra, giám sát các hoạt động công tác gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. 

III. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Các hoạt động tuyên truyền về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ 

em chủ yếu được lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở 

Văn hóa và Thể thao, đặc biệt là trong công tác gia đình. 

- Trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó 

khăn chưa được tiếp cận nhiều với các hoạt động vui chơi, giải trí. Thiết chế văn 

hóa, thể thao, thông tin tại cơ sở còn thiếu; chưa phát huy hiệu quả công năng hoạt 

động của Nhà Văn hoá cho các hoạt động vui chơi, giải trí của trẻ em; các điểm vui 

chơi cho trẻ em, các điều kiện về an toàn chưa được bảo đảm.  

- Sự quản lý không chặt chẽ của gia đình để trẻ em sớm tiếp xúc với việc sử 

dụng internet và những trò chơi điện tử, trang điện tử không lành mạnh, ảnh hưởng 

không tốt tới sự phát triển của trẻ em. 



2. Nguyên nhân 

- Không có nguồn kinh phí cho việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các hoạt động 

thực hiện chủ yếu được lồng ghép trong nhiệm vụ, chuyên môn của ngành nên hiệu 

quả chưa cao. 

- Theo xu thế phát triển, sự bùng nổ về công nghệ thông tin kèm theo đó là 

sự phát triển những trò chơi điện tử, trang điện tử không lành mạnh cũng ảnh 

hưởng không tốt tới sự phát triển của trẻ em. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em bao gồm cả 

việc đề xuất hoàn thiện chính sách, luật pháp, các loại hình dịch vụ và mạng lưới tổ 

chức, cán bộ. 

Hai là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân 

về xâm hại tình dục trẻ em. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến cụ thể, chú 

trọng lồng ghép nội dung truyền thông vào trong sinh hoạt của thôn, bản, tổ dân 

phố; đẩy mạnh việc thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa. 

Ba là, xây dựng đội ngũ cộng tác viên tại cơ sở trong việc thu thập và nắm 

bắt thông tin về trẻ em. Phối hợp làm tốt công tác khảo sát và thống kê số lượng trẻ 

em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để có biện pháp hỗ trợ vật chất, ổn định 

tâm lý, học văn hóa và học nghề cho trẻ. Các cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội có 

trách nhiệm trong việc bảo vệ và giáo dục trẻ em cần làm tốt công tác phòng ngừa.  

Bốn là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cha mẹ và người thân nhằm xây 

dựng thiết chế gia đình bền vững. Cha mẹ cần thường xuyên quan tâm, chia sẻ với 

con cái để nhận thấy những thay đổi tâm, sinh lý cần thiết.  

Năm là, xác lập cơ chế phối hợp phòng ngừa, xử lý vụ việc xâm hại trẻ em 

tại địa phương. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em bằng các biện pháp 

tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác, phát hiện sớm, tự phòng ngừa các hoạt 

động xâm hại tình dục và hỗ trợ tư vấn pháp lý khi cần thiết. Xử lý nghiêm các cơ 

quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, cá nhân che giấu, không thông báo, không tố cáo vụ 

việc, hành vi xâm hại trẻ em.  

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với Quốc hội 

Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự, trong đó quy định rõ các thủ tục 



điều tra, truy tố, xét xử nhạy cảm với trẻ em, tránh gây tổn thương thêm về tâm lý 

cho trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, xâm hại trong quá trình tố tụng. 

2. Đối với Chính phủ 

Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh 

vực phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

3. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em theo 

lĩnh vực của ngành; sớm ban hành Thông tư quy định mức chi cụ thể cho các hoạt 

động công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 

4. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quan tâm bố trí kinh phí cho Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp để triển 

khai có hiệu quả các hoạt động công tác gia đình. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 

05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (B/c); 

- Lưu: VT,QLVHGĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
  

 
 

 

Trần Mạnh Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU MẪU 

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20-CT/TW 

 

 

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo 

 

STT Cơ quan ban hành Tên đầy đủ văn bản Ngày có hiệu lực 

1 Tỉnh ủy Lai Châu 

Chương trình hành động số 

14-CTr/TU của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ 

thị số 06-CT/TW, ngày 

24/6/2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về "Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác gia đình 

trong tình hình mới" 

06/10/2021 

2 Ủy ban nhân dân tỉnh  

Quyết định 371/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc phê duyệt Kế hoạch 

thực hiện Chương trình 

hành động Quốc gia về 

Phòng, chống bạo lực gia 

đình đến năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

21/4/2015 

3 Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quyết định số 745/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc ban hành kế 

hoạch thực hiện Chiến lược 

phát triển gia đình Việt Nam 

đến năm 2020, tầm nhìn 

2030 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu; 

22/7/2015 

4 Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kế hoạch số 1111/KH-

UBND của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc thực hiện “Đề 

án Tuyên truyền, giáo dục 

đạo đức, lối sống trong gia 

đình Việt Nam giai đoạn 

2015 - 2020” trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu; 

30/7/2015 

5 Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kế hoạch số 1826/KH-

UBND của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc thực hiện Đề 

án phát huy giá trị tốt đẹp 

các mối quan hệ trong gia 

đình và hỗ trợ xây dựng gia 

đình hạnh phúc, bền vững 

đến năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu.  

02/12/2015 



6 Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kế hoạch 1399/KH-UBND 

của UBND tỉnh Lai Châu 

thực hiện chương trình giáo 

dục đời sống gia đình đến 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

28/7/2016 

7 Ủy ban nhân dân tỉnh  

Quyết định 21/2017/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc ban hành quy 

chế phối hợp liên ngành về 

phòng, chống bạo lực gia 

đình trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

21/7/2017 

8 Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kế hoạch số 3847/KH-

UBND của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về Thực 

hiện Chương trình hành 

động số 14-CTr/TU, ngày 

06/10/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện 

Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 

24/6/2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác xây dựng 

gia đình trong tình hình 

mới” 

18/11/2021 

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu 

STT 
Các chỉ tiêu về  

trẻ em 
ĐVT Năm 2012 Năm 2016 Năm 2021 

1 
Tỷ lệ các xã, phường, 

thị trấn có nhà văn hóa 
% 20 60 80 

2 

Tỷ lệ xã, phường, thị 

trấn có điểm văn hóa, 

vui chơi cho trẻ em 

% 13 36 50 
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